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Phụ lục V
CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ SỬA CHỮA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ ĐÊ ĐIỀU

(CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ)

(Kèm theo văn bản số ……..../BTC-HCSN ngày …../3/2024 của Bộ Tài chính)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Lĩnh vực giao thông 

1. Luật Phòng chống thiên tai:

Điều 30. Hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai:

1. Hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai bao gồm:

Sửa chữa, khôi phục, nâng cấp công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, thông tin, thủy lợi, điện lực, trường học, cơ sở y tế và công trình hạ tầng công cộng; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng về phòng, chống thiên tai.
Điều 32. Hình thức, đối tượng và nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ

3. Hỗ trợ dài hạn được quy định như sau:

a) Hỗ trợ dài hạn được thực hiện tiếp theo hỗ trợ trung hạn, tập trung vào việc sửa chữa, khôi phục, nâng cấp công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, công trình hạ tầng công cộng; tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng về phòng, chống thiên tai;

b) Đối tượng được hỗ trợ dài hạn bao gồm tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp hoạt động công ích bị thiệt hại do thiên tai gây ra;

c) Nguồn lực cho hỗ trợ dài hạn bao gồm ngân sách nhà nước và đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân;

2. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng:
- Khoản 13 Điều 2: Bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng. Nội dung bảo trì công trình xây dựng có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình; bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác sử dụng công trình đảm bảo an toàn nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình.
- Điều 35. Chi phí bảo trì công trình xây dựng
4. Chi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình

a) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành.

b) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

c) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình sử dụng vốn khác, khuyến khích chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tham khảo, áp dụng các nội dung nêu tại điểm a, điểm b khoản này để xác định chi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình.

5. Chi phí bảo trì định kỳ hàng năm (không bao gồm chi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình) thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức việc lập dự toán chi phí bảo trì định kỳ hàng năm. Việc quản lý chi phí bảo trì định kỳ hàng năm thực hiện theo quy định của pháp luật tương ứng nguồn vốn sử dụng thực hiện bảo trì.
3. Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

Điều 23. Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương
1. Chi đầu tư phát triển

a) Chi đầu tư xây dựng các công trình phục vụ hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do các bộ, cơ quan trung ương quản lý;

b) Chi thực hiện các dự án sản xuất, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do các bộ cơ quan trung ương quản lý.

2. Chi sự nghiệp

- Chi sản xuất, mua sắm vật tư, trang thiết bị thường xuyên và dự trữ phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Chi sửa chữa thường xuyên, bảo quản, vận chuyển trang thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Chi bảo quản, sửa chữa các công trình ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Chi bảo quản, sửa chữa thường xuyên trụ sở, cầu cảng, kho tàng, thao trường huấn luyện, công trình kết cấu hạ tầng, phương tiện làm việc;

Điều 24. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương
1. Chi đầu tư phát triển

a) Chi đầu tư xây dựng các công trình phục vụ hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do các cơ quan, đơn vị địa phương quản lý;

b) Chi thực hiện các dự án sản xuất, mua sắm phương tiện, trang bị phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do các cơ quan, đơn vị địa phương quản lý.

2. Chi sự nghiệp

- Chi sản xuất, mua sắm vật tư, trang thiết bị thường xuyên phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Chi vận chuyển, bảo quản, sửa chữa thường xuyên trang thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Chi bảo quản, sửa chữa lớn trang thiết bị, công trình kết cấu hạ tầng, cầu cảng, kho tàng, thao trường huấn luyện, phương tiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
2. Tình hình thực tế:

Hàng năm, NSNN chi thường xuyên đã và đang bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, thay thế trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ (trạm biến áp, dây diện, lắp đặt đèn tín hiệu tại các nút giao,…); thực hiện mua sắm, sửa chữa ca nô, sửa chữa xuồng, bổ sung, thay thế báo hiệu, đèn báo hiệu, phao, trụ neo đường thủy nội địa; sửa chữa thường xuyên tàu thuyền, ô tô chuyên dùng, trang thiết bị chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn hàng hải; sửa chữa lớn phương tiện tìm kiếm cứu nạn
3. Kiến nghị quy định:

Nguồn kinh phí thường xuyên: để bảo trì công trình xây dựng; mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị không gắn với công trình xây dựng.
B. Lĩnh vực Đê điều, phòng chống thiên tai
I. Quy định pháp luật hiện hành
1. Về đầu tư đê điều

- Tại điều 22 Luật Đê điều 2006 (sửa đổi bổ sung tại Luật số 60/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021) quy định:

"Điều 22. Đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều

1. Việc đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều phải tuân theo quy hoạch đê điều, quy định của pháp luật về đầu tư và quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Kế hoạch ngân sách hằng năm đầu tư cho xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều được ghi thành mục riêng và được quy định như sau:

a) Ngân sách trung ương đầu tư cho các tuyến đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và cấp III, hỗ trợ cho các tuyến đê cấp IV và cấp V;

b) Ngân sách địa phương đầu tư cho mọi cấp đê trên địa bàn."

Theo đó, tại Điều 22 không quy định cụ thể cho hoạt động duy tu, bảo dưỡng, xử lý cấp bách sự cố đê điều, chỉ quy định áp dụng cho hoạt động tu bổ. Tuy nhiên, qua rà soát hiện nay chưa có văn bản pháp luật cụ thể quy định rõ khái niệm tu bổ.

2. Về duy tu, bảo dưỡng đê điều

- Tại khoản 2 Điều 6 Luật Quản lý và sử dụng tài sản công quy định về Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công quy định: "2. Tài sản công do Nhà nước đầu tư phải được quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, được thống kê, kế toán đầy đủ về hiện vật và giá trị, những tài sản có nguy cơ chịu rủi ro cao do thiên tai, hoả hoạn và nguyên nhân bất khả kháng khác được quản lý rủi ro về tài chính thông qua bảo hiểm hoặc công cụ khác theo quy định của pháp luật."
- Tại khoản 1, khoản 6 Điều 79 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định:

“6. Nguồn kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng bao gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật"

- Tại khoản 13 Điều 2 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng quy định: "Nội dung bảo trì công trình xây dựng có thể gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình; bổ sung, thay thế hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác sử dụng công tình đảm bảo an toàn nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình".
3. Về nguồn kinh phí cho hoạt động duy tu, bảo dưỡng đê điều

- Tại khoản 2 Điều 37, khoản 5 Điều 38 Luật Đê điều quy định về lực lượng chuyên trách quản lý đê điều: 

"Điều 37. Lực lượng trực tiếp quản lý đê điều: 2. Lực lượng chuyên trách quản lý đê điều do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập và trực tiếp quản lý. Cơ cấu tổ chức, sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu và chế độ chính sách đối với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều do Chính phủ quy định."
"Điều 38. Nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều: 5. Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhỏ, duy tu, bảo dưỡng đê điều theo quy định của pháp luật."

- Tại Điều 7 Nghị định 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều quy định:

"Điều 7. Cơ cấu tổ chức của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều theo khoản 2 Điều 37 của Luật Đê điều được quy định như sau:

1. Lực lượng chuyên trách quản lý đê điều thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh) có đê được tổ chức thành các Hạt Quản lý đê trong phạm vi một huyện hoặc liên huyện.

Hạt Quản lý đê là đơn vị của Chi cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh; có trụ sở làm việc, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Lực lượng chuyên trách quản lý đê điều có chức năng trực tiếp quản lý và bảo vệ đê điều, từ đê cấp III đến đê cấp đặc biệt.

Đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V; tuyến đê và công trình phân lũ, làm chậm lũ việc tổ chức quản lý do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.”
4. Tại khoản 4, Điều 9, Luật Ngân sách nhà nước quy định Nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách quy định: "Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm."

Căn cứ các quy định nêu trên: nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng đê điều thuộc trách nhiệm của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập và trực tiếp quản lý. Do đó, trách nhiệm về duy tu, bảo dưỡng đê điều thuộc ngân sách địa phương theo Luật Ngân sách nhà nước.

5. Điều 2 Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều quy định một số nội dung cho phép sử dụng ngân sách trung ương cho hoạt động duy tu, bảo dưỡng đê điều, cụ thể:

"Điều 2. Nguồn kinh phí

1. Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí chi thường xuyên để thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các tuyến đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và cấp III; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa đột xuất, xử lý cấp bách sự cố do thiên tai, mưa lũ đối với các tuyến đê cấp IV và cấp V do địa phương quản lý, theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí chi thường xuyên để thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các tuyến đê cấp IV và cấp V.

3. Đối với đê chuyên dùng của các ngành, các tổ chức kinh tế; kinh phí duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều do các chủ công trình bảo đảm."
II. Vướng mắc thực tế:
- Theo quy định Luật Đê điều, không có quy định cụ thể cho hoạt động duy tu, bảo dưỡng, xử lý cấp bách sự cố đê điều, chỉ quy định áp dụng cho hoạt động tu bổ. Tuy nhiên, qua rà soát hiện nay chưa có văn bản pháp luật cụ thể quy định rõ khái niệm tu bổ. Việc duy tu, bảo dưỡng đê điều do địa phương trực tiếp quản lý, thuộc nhiệm vụ chi của NS địa phương.
- Thực tế hiện nay, ngân sách địa phương hiện không bố trí đủ theo nhu cầu đối với các hoạt động duy tu, bảo dưỡng đê điều (như số liệu báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đáp ứng 30-40% nhu cầu hàng năm), trong khi đó, đê điều là tài sản kết cấu hạ tầng đặc biệt quan trọng, liên quan đến an ninh, kinh tế, xã hội cần đảm bảo ổn định hàng năm.

- Hàng năm, NSNN bố trí nguồn vốn chi thường xuyên cho công tác duy tu, bảo dưỡng sửa chữa, xử lý cấp bách sự cố đê điều cho các địa phương qua dự toán NSNN giao đầu năm cho Bộ NN và PTNT.

- Ngoài ra, hàng năm, NSNN bổ sung từ nguồn dự phòng NSTW cho sửa chữa khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu do thiên tai (trong đó có các công trình về đê điều) theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật NSNN, Nghị định 66/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTT. Tuy nhiên, không phân định rõ bổ sung nguồn vốn chi thường xuyên hay chi đầu tư (BCĐ QG về PCTT chủ trì lấy ý kiến Bộ TC, Bộ KHĐT để trình cấp có thẩm quyền). 

III.  Đề xuất bổ sung chính sách
Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí chi thường xuyên để thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với mọi cấp đê trên địa bàn, phù hợp với quy định pháp luật đê điều và pháp luật NSNN./.
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